
 

 

 

 

BỘ Y TẾ 
___________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Số:         /2025/TT-BYT  Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025 

 

THÔNG TƯ 

Quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 

___________________________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;           

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12; 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 71/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 13/2024/NĐ-

CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ; 

Căn cứ  Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; 

Căn cứ  Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng bệnh, 
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Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một 

số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc 

thẩm quyền của Bộ Y tế. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. 

Điều 2. Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng bệnh 

thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cho Cục Phòng bệnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp chính 

xác và khoa học các thông tin về HIV/AIDS theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của 

Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2020/QH14. 

2. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế 

đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 118 

của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 

3. Phối hợp trong việc xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa 

khẩu chính (cửa khẩu song phương); lối thông quan, đường chuyên dụng vận 

chuyển hàng hóa và báo cáo Chính phủ quyết định theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 12 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 

Phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 34/2023/NĐ-CP. 

4. Phối hợp trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy 

hoạch cửa khẩu trên từng tuyến biên giới quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 Nghị 

định số 112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 34/2023/NĐ-CP. 

5. Tham gia khảo sát và tham gia ý kiến về việc mở, nâng cấp cửa khẩu biên 

giới; lối mở biên giới; lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa theo 

quy định tại Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 34/2023/NĐ-CP. 

6. Tổ chức, hướng dẫn cho cơ quan kiểm dịch y tế thực hiện chức năng 

kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. 

7. Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động 

qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới đất liền trong trường hợp xảy ra 

dịch bệnh đối với người theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 

112/2014/NĐ-CP. 
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8. Tham gia ý kiến đối với công trình Quốc môn và Nhà kiểm soát liên hợp 

theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP. 

9. Xây dựng, triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin thuộc Chương trình tiêm 

chủng mở rộng hằng năm tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

13/2024/NĐ-CP. 

10. Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc kiểm dịch y tế biên giới theo quy định 

của pháp luật trên phạm vi toàn quốc; chỉ đạo, triển khai việc thực hiện khai báo 

y tế đối với người trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 44 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP. 

11. Tiếp nhận, phê duyệt kế hoạch nhu cầu, phân phối và điều tiết thuốc 

kháng HIV trên phạm vi toàn quốc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Nghị định 

số 141/2024/NĐ-CP. 

12. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực phòng bệnh 

được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 

8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành. 

13. Trả lời kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trong phạm vi chuyên môn thuộc lĩnh vực phòng bệnh theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 3. Phân cấp giải quyết tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh 

thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cho Cục Phòng bệnh 

 Cấp phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (mã TTHC 2.001229) theo quy định 

tại Điều 36 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 

15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. 

Điều 5. Quy định chuyển tiếp 

Đối với hồ sơ cấp phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm nộp trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục giải quyết theo các 

quy định hiện hành. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Cục 

trưởng Cục Phòng bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thực hiện Thông tư này.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) để kịp thời hướng dẫn, 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ - Bộ Y tế;                    

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PB, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương 
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